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D I H9 
H 

Tti 

*DP,  

. Vu Hoang Linh 

DAI HOC QUOC GIA HA NOI 
TRU'ONG Dip HOC KHOA HQC Tip NHIEN 

S6: 24!j/QD-DHKHTN 

ONG HOA XA-  HO! CHU NGHIA VIET NAM 
DO lap - Tty do - Hanh phtle 

Ha NOi, nga-pitthang 6 nam 2018 

QUYET DINH 

Ve vi0 thanh lap H6i ding thlm dinh chtrong trinh dao tao tien si dieu chinh, cap nhat 
chuyen nginh Hai dtrang hoc 

HIEU TRUbNG TRUtiNG DAI HQC KHOA HQC TV NHIEN 

Can cu Quy dinh ve t6 chi.= va hoat dOng cita cac dcm vi thanh vien ttvc thuOc Dai hoc Qu6c 
gia Ha NOi dugc ban hanh theo Quyet dinh so 3568/QD-DHQGHN ngay 08/10/2014 dm Giam d6c 
Dai hgc Quoc gia Ha Nt)i; 

Can cir Quy the dao tao tien si tai Dai hoc QuOc gia Ha NOi (DHQGHN) ban hanh kern theo 
Quyet dinh s6 4555/QD-DHQGHN ngay 24/11/2017 dm Giam d6c DHQGHN; 

Can cir Quyet dinh s6 250/QD-DHQGHN ngay 18/01/2018 cita Giant d6c DHQGHN ve viec 
chuyen d6i cac nganh, chuyen nganh dao tao tai DHQGHN theo Danh mac gido duc, dao tao cap IV 
trinh dQ dai hoc, thac si, tien si; 

Can cir Huang den s6 777/HD-DHQGHN ngay 08/3/2018 ve viec huang den dieu chinh, cap 
that chtrong trinh dao tao (CTDT) tien si ctia Giam d6c Dai hoc Qu6c gia Ha N(ii; 

Can cir tong van s6 681/DHKHTN-SDH ngay 14/3/2018 ve viec dieu chinh, cap nhat CTDT 
tien si cita Hieu trtkrng Tneyng Dai hoc Khoa hoc Ttr nhien; 

Xet de nghi cua Trtkmg Khoa Khi Wang Thity van va Hai duang h9c va Truong phong 
Sau dai hgc, 

QUYET DjNH: 

Dieu 1. Thanh lap HOi ding them dinh CTDT tien si dieu chinh, cap nhat chuyen nganh 
Hai dtrang h9c cua Tnrong Dai h9c Khoa hoc Tu nhien (danh sach trong ban dinh kern). 

Dieu 2. H6i ding co trach nhiem them dinh CTDT neu tai Dieu 1 theo &mg cac quy dinh 
oh Dai h9c Quoc gia Ha NOi va cua Tnrong Dai hoc Khoa h9c Tu nhien. 

Dieu 3. Tnr&ng phong Sau dai h9c, Tngmg Khoa Khi tu9ng Thily van va Hai duong 
hoc, Thu truong cac don vi co lien quan va cac thanh vien H6i (tong chiu trach nhiem thi 
hanh Quyet dinh nay./. 

Nei nhein: 
- Nhtr DiL 3; 
- Ltru: VT, SDH. 



HOI BONG THAM DINH CHUONG TRiNH DA° TAO TIEN Si 
HiNH, CAP NHAT CHUYEN NGANH HAI DUNG HOC 

o Quiet clinh so tbt9 /QD-DHQGHN, ngiry it,thang 6 nom 2018 
a HVOu truerng Truing Dai hpc Khoa hoc Ty. nhien - DHQGHN) 

1.  PGS.TSKH. va  Hoang Linh Tnrtmg DO h9c Khoa h9c Tv nhien Chu tich HOi dOng 

2.  PGS.TS. Tran Thi Hong Tnrong DO hoc Khoa hoc Tv nhien US,  vien thu kSt 

3.  GS.TS va Minh Cat Tnromg Dai hoc ThUy Lqi US,  vien phan bin 

4.  TS. Nguy6n Ba Thity Trung tam dv boo khi tucmg thus,  van quik gia, 

TOng cuc Khi tuqng Thuy van 

US,  vien phan bin 

5.  PGS.TS. NguyZn Hfru Nhan Tnrong Dai hoc Khoa hoc Tv nhien US,  vien 

6.  PGS.TS. Nguijn Thanh Sore Tnromg DO hoc Khoa hoc Tv nhien Oy Vien 

7.  ThS. Le Thi Van Tnrhg Doi hoc Khoa hoc Tv nhien Uy Vien 

(1-1-9i clang gam 07 thanh vien) 

Thu 14 hanh chinh: ThS. TrOn Thi Thuan, Phong Sau dai hoc 

























































DAI HQC QUOC GIA HA NQ! 
TRILTONG DAI HQC ICHOA HQC TV NHIEN 

S6:1*3 /Qp-DHICHTN 

Ha Nai, ngay 	dieing //2_2zam 2016 

QUYET DINH 

viec thAnh lap Hai dang china Wan van that si 

HItU TRU'ONG TRIYONG DAI HQC 1CHOA HQC TV NHIEN 

Can cir Nghi dinh s6 186/2013/ND-CP, ngay 17/11/2013 càa Chinh phü ve Dai h9c 
Quec gia; 

Can dr Quyet dinh se 26/2014/QD-TTg ngay 26/3/2014 dm TIM Meng Chinh phe 
ban hanh Quy the to chile va hoat (long eüa Dai hec Quoc gia va cac ea gido due dal 
hoc thanh vien; 

Can cü Quy dinh ve tó chirc va hoat dOng cüa the don vi thanh vien nye thuOc Dai 
h9c Quoc gia Ha NOi ,dirge ban hanh theo Quyet dinh so 3568/QH-DHQGHN ngay 
08/10/2014 dm Giam doe Dai hoc Quoc gia Ha NOi; 

Can cli Quy the dao tao thac si tai Dai h9c Quec gia Ha NOi ban hanh theo Quyet 
dinh s6 4668/QD-DHQGHN ngay 10/12/2014 cilia Giam doe Dai h9c Quoc gia Ha NOi; 

Xet de nghi eüa Tnrong phong Sau dai h9c, 

QUYtT DINH: 

Dian 1. Thanh lap Hai tang chain luan van mia hoc vien Pham bang Dieing 
Ngay sinh: 18/04/1980 	 Kh6a: QH.2014.T.CH 
Chuyen nganh: Hai ducmg hgc 	 Ma se: 60440228 
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BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG QUAN 



 

 

 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

VIỆN KHOA HỌC  
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG QUAN 

 
 A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
 1. Họ và tên ứng viên: Nguyễn Bá Thủy 

 2. Ngày tháng năm sinh: 24/12/1969; Nam ☑; Nữ    ◻ ; Dân tộc: Kinh 

 3. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh. 

 4. Quá trình được đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH): 
- Được cấp bằng ĐH ngày 14 tháng 7 năm 1995, Ngành: Khí tượng thủy văn, chuyên 

ngành: Thủy văn biển. 

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 21 tháng 9 năm 2004, Ngành: Thủy lực và môi trường, 

chuyên ngành: Hải dương học. 

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Saitama, Nhật Bản. 

- Được cấp bằng TS ngày 17 tháng 9 năm 2010, ngành: Thủy lực và môi trường, chuyên 

ngành: Hải dương học. 
Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Saitama, Nhật Bản. 

5. Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng phòng  

6. Cơ quan công tác hiện nay: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí 
tượng Thủy văn. 

7. Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): 
- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (đào tạo đại học và sau 

đại học);  
 Ngành: Khí tượng thủy văn;   Chuyên ngành: Hải dương học. 

- Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (đào tạo Tiến sĩ); 
Ngành: Khí tượng thủy văn;  Chuyên ngành: Hải dương học. 

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (đào tạo thạc sĩ); 
Ngành: Môi trường; Chuyên ngành: Môi trường.  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng.......năm........(chưa nghỉ hưu)........ 
 9. Hiện nay là (đánh dấu vào ô phù hợp): 

Giảng viên ◻ ; Giảng viên th ☑ỉnh giảng ; Nghiên cứu viên ☑; Cán bộ quản lý ◻ ; Các công tác 

khác ☑; Hưu trí ◻  

  
 B. NỘI DUNG BÁO CÁO 

Báo cáo trình bày những kết quả đạt được trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cho tới 
thời điểm hiện tại của ứng viên. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại trường Đại học 
Saitama, Nhật Bản, ứng viên làm việc tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 
Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trong giai đoạn này, ngoài những nghiên cứu phục vụ trực 
tiếp cho công tác dự báo biển thì hướng nghiên cứu trong thời gian làm nghiên cứu sinh vẫn 
tiếp tục được triển khai. Cụ thể, có 3 hướng nghiên cứu chính như sau: (1) Mô hình hóa quá 

trình lan truyền của sóng thần và ảnh hưởng của rừng phòng hộ tới suy giảm sóng; (2) Mô 

hình hóa sóng tàu tại vùng ven bờ, trên sông và ảnh hưởng của thực vật tới suy giảm sóng; (3) 

Nước dâng và sóng trong bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa. Bên cạnh làm nghiên cứu khoa 
học và nghiệp vụ,  ứng viên cũng tham gia công tác đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự 



 

 

 
 

Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội, Viện 
Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Các kết quả nghiên cứu khoa học được 
gắn với đào tạo đại học và sau đại học, qua đó đã hình thành nhóm nghiên cứu có sự tham gia 
của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Dưới đây là tổng quan kết quả nghiên cứu khoa học 
và đào tạo của ứng viên cho tới thời điểm hiện tại. 
 
I. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

Với nhiệm vụ vừa thực hiện dự báo nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm 
công tác giảng dạy, ứng viên đã xác định rõ nghiên cứu khoa học phải gắn liền với phục vụ 

thực tiễn và đào tạo. Các công trình khoa học của ứng viên tập trung theo 03 hướng nghiên 

cứu chủ yếu dưới đây: 

 

1.1. Mô hình hóa quá trình lan truyền của sóng thần và ảnh hưởng của rừng phòng hộ tới 
suy giảm sóng 

Sau trận sóng thần lịch sử năm 2004 tại Ấn Độ Dương, ngoài việc tập trung xác định 
nguồn và quá trình lan truyền sóng thần trên đại dương, vùng ven bờ thì hướng nghiên cứu 
đánh giá ảnh hưởng của rừng phòng hộ (thực vật) tới suy giảm sóng được quan tâm nhiều 
hơn. Ven biển Việt Nam được đánh giá là có nguy cơ sóng thần do đối mặt với nhiều nguồn 
động đất nằm ở sát bờ Tây của Phi-líp-pin. Chính vì vậy, ứng viên đã chọn sóng thần là 

hướng nghiên cứu trong luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Saitama, Nhật Bản. Tại thời điểm 
đó, nghiên cứu về vai trò của rừng phòng hộ ven bờ tới suy giảm sóng vẫn còn mới mẻ và 

phần lớn tập trung vào điều tra khảo sát, đánh giá thiệt hại sau sự kiện sóng thần. Giải pháp 
ngăn cản sóng thần bằng rừng phòng hộ đã được nhiều chính phủ quan tâm vì đây là giải pháp 
phi công trình, ít tốn kém và không ảnh hưởng tới môi trường. Nội dung chính của nghiên cứu 
trong luận án là đánh giá ảnh hưởng của loài cây, kích thước, mật độ và phân bố cây tới suy 
giảm độ sâu ngập lụt và năng lượng sóng thần. Để giải quyết bài toán tương tác sóng thần với 
thực vật, hai phương pháp chính được kết hợp là mô hình vật lý và mô hình toán. Điểm mới 
của mô hình toán trong nghiên cứu này là hệ số cản của thực vật được xét tới không chỉ với 
thân mà còn cả nhánh và rễ, ngoài ra, hiện tượng cây gãy (tree breaking) do tác động của sóng 

mạnh cũng được mô hình hóa. Mục đích sử dụng mô hình vật lý ngoài việc có số liệu để kiểm 
định mô hình toán còn để mô phỏng một số hiện tượng trong thực tế như hiện tượng tăng 
cường áp lực sóng tại khu vực phía sau khe hẹp (gap) của bãi thực vật. Kết quả chính đạt 
được của hướng nghiên cứu này là: 

- Mô hình vật lý và mô hình toán đã giải thích cơ chế hiện tượng gia tăng áp lực sóng tại 
khu vực phía sau khe hẹp, do vậy đã lý giải nguyên nhân vì sao các khu vực nằm phía sau con 

đường trong rừng phòng hộ thường bị sóng thần phá hủy mạnh hơn so với những khu vực 
khác (Hình 1a) [1]. 

- Đã công bố trên 08 bài báo và hội thảo quốc tế. Trong đó, hiện tượng sóng thần lan 

truyền qua rừng phòng hộ có khe hẹp được công bố trên tạp chí Ocean Engineering với số 
trích dẫn tới thời điểm hiện tại là 49 [1]. Kết quả mô hình hóa sóng thần xét tới hiện tượng 
cây gãy do áp lực sóng được công bố trên tạp chí Journal of Coastal Conservation với số trích 
dẫn là 23 [2]. Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu này đã được sử dụng làm chỉ tiêu xây dựng hệ 
thống rừng phòng hộ ngăn cản sóng thần tại Srilanka trong dự án mà Giáo sư hướng dẫn của 
ứng viên là chủ nhiệm. 

- Thành quả của nghiên cứu này đã được ghi nhận thông qua giải thưởng báo cáo viên 

hay nhất do Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản (Japan Society of Civil Engineers) trao tặng 
tại hội thảo mùa hè được tổ chức tại thành phố Funabashi-Nhật Bản vào ngày 18 tháng 9 năm 
2010. 



 

 

 
 

 

(a) 
(b) (c) 

Hình 1. (a) Thí nghiệm trên máng sóng về lan truyền sóng qua bãi thực vật có khe hẹp 

[1]; (b) Kết quả mô phỏng sóng thần lan truyền qua rừng phòng hộ có khe hẹp [1]; (c) Hệ số 
suy giảm áp lực sóng trong trường hợp mô hình xét tới hiện tượng cây gãy do áp lực sóng [2]. 

 

Hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của rừng phòng hộ tới suy giảm sóng thần vẫn tiếp tục 
được thực hiện sau khi ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và làm việc tại Trung tâm 
Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Nhóm nghiên cứu gồm có chuyên gia từ trường Đại học 
Saitama, Nhật Bản, Đại học Auckland, New Zealand và Viện Địa chất và Đại vật lý biển đã 

thiết lập mối liên hệ thực nghiệm giữa độ cao và năng lượng sóng thần với các tham số sóng 
(độ cao và chu kỳ) và thực vật (mật độ, kích thước bãi) dựa trên kết quả mô phỏng từ mô hình 

số trị (công thức 1, Hình 2a) [3]. Kết quả kiểm chứng cho thấy sai số giữa kết quả tính từ công 

thức thực nghiệm và mô hình toán nằm trong phạm vị  10% (Hình 2b). Kết quả của nghiên 

cứu này được công bố trên tạp chí Natural Hazard năm 2018 [3]. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 2. (a) Mối liên hệ không thứ nguyên giữa áp lực sóng với tham số sóng và thực vật 
tại vị trí phía sau rừng phòng hộ; (b) So sánh kết quả tính áp lực sóng theo công thức thực 

nghiệm và mô hình toán tại vị trí phía sau rừng phòng hộ [3] 
 

Theo hướng nghiên cứu này, ứng viên chọn 2 công trình tiêu biểu đại diện sau: 

1. Nguyen Ba Thuy, Tanimoto, K., Tanaka, N., Harada K., Iimura K. (2009). Effect of open 

gap in coastal forest on tsunami Run-up - Investigations by experiment and numerical 

simulation. Ocean Engineering, Elsevier, Vol 36, pp. 1258–1269. (ISSN: 0029-8018, ISI, IF = 

2,730).  

(1) 



 

 

 
 

2. Nguyen Ba Thuy, N.A.K. Nandasena, Vu Hai Dang, Norio Tanaka (2018). Simplified 

formulae for designing coastal forest against tsunami run-up: one-dimensional approach. 

Natural Hazards, Springer. Vol. 92, pp. 327-346. (ISSN/eISSN: 0921-030X/1573-0840, ISI, 

IF =2,319).  

 

1.2. Mô hình hóa sóng tàu tại vùng ven bờ, trên sông và ảnh hưởng của thực vật tới suy 
giảm sóng 

Nghiên cứu sóng trong vùng ven bờ đã được ứng viên thực hiện từ năm 2002 trong luận 
văn thạc sĩ thực hiện tại Trường Đại học Saitama, Nhật Bản. Ứng viên đã tham gia nhóm phát 

triển mô hình lan truyền sóng ngắn (sóng gió) trong vùng ven bờ có tính tới hiệu ứng sóng vỡ 
(wave breaking) và sóng leo (wave runup), tiếp đến kết hợp với thuật toán mô phỏng sóng 
phát sinh do tàu để hình thành mô hình sóng tàu. Kết quả do nhóm nghiên cứu thực hiện đã 

được công bố trên tạp chí Ocean Engineering năm 2006 với số lượng trích dẫn là 13 [4]. Lấy 
ý tưởng và thuật toán trong nghiên cứu ảnh hưởng của rừng phòng hộ tới suy giảm sóng thần 
đã thực hiện trước đó, năm 2013 ứng viên là chủ nhiệm đề tài "Nghiên cứu tác động của sóng 
tàu đến xói lở bờ và đề xuất giải pháp tự nhiên giảm thiểu tác động" do Quỹ Phát triển Khoa 

học và Công nghệ quốc gia (Nafosted) tài trợ. Nội dung chính của đề tài là xác định các chỉ 
tiêu suy giảm sóng của một số loài thực vật phổ biến ở ven sông Cà Mau để đề xuất giải pháp 
chống xói lở bờ biển do tác động của sóng tàu, một vấn đề có tính cấp bách tại khu vực. 

Nghiên cứu tập trung theo 02 hướng là phát triển mô hình sóng tàu có xét tới tương tác sóng 

với thực vật và khảo sát hiện trạng, quan trắc sóng trên sông Cà Mau. Tham gia vào nhóm 

nghiên này bao gồm các chuyên gia từ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí 
hậu, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Trường Đại học Auckland-New Zealand, Trường Đại 
học Tottori-Nhật Bản và Viện Khí tượng Na Uy. Kết quả đã  ra các chỉ tiêu suy giảm độ cao 
sóng leo và năng lượng sóng đối với mật độ, kích thước và bề dày bãi thực vật cho cây đước 
và trường hợp kết hợp thực vật với kè gỗ. Sản phẩm chính của đề tài được công bố trên tạp 
chí Ocean Engineering năm 2017 [5] và một số tạp chí, hội thảo trong nước khác. Trên hình 3 

là dẫn chứng một số kết quả chính của nghiên cứu này. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Hình 3. (a) Hình ảnh quan trắc sóng tàu trên sông Cà Mau; (b) So sánh tính toán và quan trắc 
dao động sóng tàu trên sông Cà Mau; (c) Hệ số suy giảm độ cao sóng (R/R0) và áp lực sóng 

tàu (F/ F0) tại bờ theo chiều dài kè, trường hợp kè kết hợp với thực vật (chỉ số "0" là cho 

trường hợp không có kè và thực vật) [5]. 



 

 

 
 

Theo hướng nghiên cứu này, ứng viên chọn 1 công trình tiêu biểu đại diện sau: 
Nguyen Ba Thuy, N.A.K. Nandasena, Vu Hai Dang, Sooyoul Kim, Nguyen Xuan Hien, Lars 

Robert Hole, Tran Hong Thai (2017). Effect of river vegetation with timber piling on ship 

wave attenuatin: Investigation by field survey and numerical modeling, Ocean Engineering, 

Elsevier, Vol.129, pp.37-45. 

 

1.3. Nước dâng và sóng trong bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa 

Dải ven biển Việt Nam thường xuyên hứng chịu những thiệt hại gây ra bởi mực nước 
biển dâng do bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa. Trong đó, là khu vực có tần suất bão đổ bộ 
lớn nên ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rủi ro nước dâng và sóng lớn do bão cao. Khu 

vực ven biển Nam Bộ với địa hình trên cạn trũng, biên độ thủy triều lớn nên thường xuyên bị 
ngập trong các đợt triều cường vào các tháng cuối và đầu của năm (tháng 10-tháng 2). Tại ven 
biển Trung Bộ, hiện tượng mực nước biển dâng cao bất thường vào một số ngày của các 
tháng cuối năm mà chưa rõ nguyên nhân. Do công tác trong ngành khí tượng thủy văn lại phụ 
trách đơn vị trực tiếp làm công tác cảnh báo, dự báo hải văn nên hướng nghiên cứu chính của 
ứng viên tập trung vào xây dựng công nghệ dự báo nước dâng và sóng trong bão, áp thấp 
nhiệt đới và gió mùa. Chính vì vậy, một loạt đề tài nghiên cứu các cấp, dự án hợp tác quốc tế 

liên quan tới nước dâng và sóng được ứng viên trực tiếp đề xuất và thực hiện để nâng cao 
năng lực dự báo. Khởi đầu của hướng nghiên cứu này bắt đầu từ năm 2014 khi ứng viên là 

chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường “Nghiên cứu lựa 
chọn mô hình dự báo nước dâng do bão và dự báo nghiệp vụ tại Việt Nam”. Tham gia vào 

nghiên cứu này có các chuyên gia của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí 
hậu, Viện Cơ học, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Trường Đại học Tottori-Nhật Bản, Cơ 
quan Khí tượng Nhật Bản, Viện Khí tượng Na Uy. Những kết quả chính đạt được của đề tài 

bao gồm: 
- Đã lựa chọn được mô hình và bộ tham số phù hợp để phục vụ dự báo tác nghiệp nước 

dâng do bão tại Việt Nam. 
- Đánh giá tương tác giữa thủy triều, sóng và nước dâng do bão cho từng khu vực ven 

biển, qua đó đề xuất xây dựng phương án dự báo phù hợp cho mỗi khu vực. Trên hình 4 là 

minh họa một số sản phẩm chính của nghiên cứu này [6, 7]. 

- Đã hỗ trợ 03 thành viên của nhóm nghiên cứu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và 

luận văn thạc sĩ (TS. Đỗ Đình Chiến, ThS. Phạm Hoàng Dưỡng, ThS.Trần Văn Khanh).  

- Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Coastal Research Journal năm 2017 [6], 

Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội năm 2019 [7], Tạp chí Khoa học 
và Công nghệ biển và Tạp chí Khí tượng Thủy văn. 

Cũng theo hướng nghiên cứu về nước dâng do bão, năm 2017, ứng viên là chủ nhiệm đề 
tài nghiên cứu cơ bản "Nghiên cứu cơ chế nước biển dâng sau bão tại ven biển Bắc Bộ bằng 

mô hình số trị tích hợp và đề xuất cải tiến công nghệ dự báo trong bối cảnh biến đổi khí hậu" 

do Quỹ Nafosted tài trợ. Mục tiêu chính của nghiên cứu này tập trung làm sáng tỏ cơ chế của 
hiện tượng nước biển dâng sau khi bão đổ bộ tại ven biển Vịnh Bắc Bộ để đề xuất cải tiến quy 
trình và phương án dự báo, cảnh báo. Kết quả nghiên cứu giai đoạn đầu cho thấy hiện tượng 
nước dâng sau khi bão đổ bộ tại ven biển Vịnh Bắc Bộ là do trường gió bất đối xứng sau bão 

(tail wind) có vận tốc lớn hơn trường gió trước bão (front wind). Hiện đề tài vẫn còn 1 năm 
thực hiện nhưng đã có kết quả công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển [8] và trình 

bày tại hội thảo về dự báo biển tại thành phố Halifax, Canada tháng 5 năm 2019.  

Kết quả nghiên cứu về nước dâng do bão đã được chia sẻ trong Hội thảo về những tiến 
bộ trong dự báo nước dâng do bão tổ chức tại Macao, Trung Quốc do Tổ chức Khí tượng thế 
giới tài trợ vào tháng 12 năm 2017. Sau hội thảo, 8 chuyên gia quốc tế về nước dâng do bão 



 

 

 
 

(trong đó có ứng viên) đã cùng nhau công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Tropical cyclone 
research and review năm 2018 [9]. 

 

 

(a) (b) 
 

(c) 

Hình 4. (a) So sánh nước dâng tính toán và quan trắc theo các phương án có và không xét tới 
ảnh hưởng của sóng tại trạm Sơn Trà trong bão Xangsane tháng 9/2006 [6]; (b) Phân bố nước 
dâng bão lớn nhất tại ven biển Quảng Bình - Quảng Nam trong giai đoạn 1951-2016 [6]; (c)  

Độ cao sóng tại Hòn Dấu trong bão Washi (7/2005) theo phương án tính có và không xét tới 
thủy triều và nước dâng do bão [7]. 

 

 Hiện tượng nước biển dâng tại ven biển Trung và Nam Bộ đã được nghiên cứu trong 
đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước "Nghiên cứu nguyên nhân và xây dựng quy trình 

công nghệ cảnh báo, dự báo hiện tượng mực nước biển dâng dị thường tại miền Trung và 

Nam Bộ Việt Nam", thực hiện trong giai đoạn 2015-2018 mà ứng viên là thư ký. Đề tài đã 

được nghiệm thu vào tháng 2/2019. Hai mục tiêu chính của đề tài là: (1) Xác định được 

nguyên nhân gây mực nước biển dâng dị thường tại miền Trung và Nam Bộ Việt Nam; (2) 

Xây dựng được quy trình công nghệ cảnh báo, dự báo mực nước biển dâng dị thường tại miền 

Trung và Nam Bộ Việt Nam. Hai hướng nghiên cứu chính được sử dụng là quan trắc bổ sung 

số liệu mực nước, gió và ứng dụng mô hình số trị SuWAT, ROMS 2D và ROMS 3D để mô 

phỏng xác định nguyên nhân gây nước dâng dị thường. Những kết quả chính đạt được của đề 

tài bao gồm: 

 - Đã xác định được nguyên nhân gây nước dâng dị thường tại ven biển Nam Bộ là do 

gió mùa. Qua đó đã thiết lập mô hình ROMS 2D áp dụng vào dự báo nghiệp vụ nước dâng do 

gió mùa tại khu vực. Một số kết quả chính của nghiên cứu nước dâng do gió mùa được thể 

hiện trên Hình 5 và đã được công bố trên tạp chí Geosciences năm 2019 [10]. Theo hướng 

nghiên cứu này, học viên Phạm Văn Chình đã bảo vệ thành công khóa luận thạc sĩ tại Trường 

Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội tháng 4 năm 2018. 

 - Nguyên nhân gây nước dâng dị thường tại ven biển Trung Bộ gắn liền với 2 hình thế 

thời tiết kết hợp là gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh ở ven biển Trung Bộ và khối áp thấp ở 

ngoài khơi Trung Bộ có hướng di chuyển vào ven biển Trung Bộ. Cơ chế gây nước dâng dị 
thường tại ven biển Trung Bộ bao gồm: Nước dâng do tác động trực tiếp của ứng suất gió lên 

bề mặt biển và tác động gián tiếp thông qua ứng suất sóng và hiệu ứng bơm Ekman do dòng 

chảy mạnh dọc bờ ven biển Trung Bộ. Kết quả của nghiên cứu nước dâng dị thường tại ven 

biển Trung Bộ đã được công bố trên Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ biển [11, 12, 13]. Nghiên cứu cũng hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ tại 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 

 

 



 

 

 
 

 

(a) (b) 
(c) 

Hình 5. (a) Hiệu chỉnh mô hình ROMS 2D trong tính thủy triều tại trạm Vũng Tàu; (b) So 

sánh nước dâng tính toán từ mô hình ROMS 2D với quan trắc tại Vũng Tàu trong đợt triều 
cường cuối tháng 10/2013; (c) Phân bố nước dâng lớn nhất trong đợt triều cường cuối tháng 

10/2013 [10]. 

  

Theo hướng nghiên cứu này, ứng viện chọn 2 công trình tiêu biểu đại diện sau: 
1. Nguyen Ba Thuy, Sooyoul Kim, Do Dinh Chien, Vu Hai Dang, Hoang Duc Cuong, 

Cecilie Wettre and Lars Robert Hole (2017). Assessment of Storm Surge along the Coast of 

Central Vietnam.. Journal of Coastal Researcher, CERF, Vol. 33, pp.518-530. (ISSN/eISSN: 

0749-0208/1551-5036, ISI, IF = 0,804). 

2. Nguyen Ba Thuy, Tran Quang Tien, Cecilie Wettre and Lars Robert Hole (2019). 

Monsoon-induced surge during high tides at the Southeast coast of Vietnam – a numerical 

modeling study. Geosciences. MDPI, Vol. 9(2), 72. (ISSN: 2076-3263, Scopous, CiteScore 

2018 (Scopus): 1,82). 

 

1.4. Giải thưởng về thành tích NCKH: Giải thưởng báo cáo hay nhất do Hiệp hội Kỹ sư xây 
dựng Nhật Bản (Japan Society of Civil Engineers) trao tặng tại hội thảo mùa hè được tổ chức 
tại thành phố Funabashi-Nhật Bản vào tháng 9 năm 2010. 
 

1.5. Một số hướng nghiên cứu khác 

 Bên cạnh 03 hướng nghiên cứu chuyên sâu được trình bày ở trên, ứng viên cũng tham 
gia trong một số nghiên cứu khác trong lĩnh vực dự báo lan truyền ô nhiễm và vật thể trôi trên 

biển thuộc Dự án hợp tác với Viện Khí tượng Na Uy về "Tăng cường năng lực dự báo cảnh 
báo khí tượng thủy văn tại Việt Nam" mà ứng viên là đầu mối, hướng nghiên cứu xói lở bờ 
biển và nghiên cứu trong lĩnh vực dự báo khí tượng. Trong đó kết quả nghiên cứu kết hợp với 
các đồng nghiệp khí tượng đã được công bố trên tạp chí Advances in Meteorology năm 2016 
[13]. 

 Ngoài ra, ứng viên còn tham gia nhiều hội đồng tư vấn và nghiệm thu đề tài các cấp, 

trong đó có hơn 10 lần tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài cấp quốc gia. 
 Tóm lại, trong giai đoạn này ứng viên đã tập trung theo 03 hướng nghiên cứu chủ yếu 

để giải quyết các vấn đề thực tiễn và đóng góp cho công tác đào tạo. Dưới đây là 05 công 

trình khoa học tiêu biểu nhất được sắp sếp theo 03 hướng nghiên cứu chủ yếu:  

 1. Nguyen Ba Thuy, Tanimoto, K., Tanaka, N., Harada K., Iimura K. (2009). Effect 

of open gap in coastal forest on tsunami Run-up - Investigations by experiment and numerical 

simulation.. Ocean Engineering, Elsevier, Vol 36, pp. 1258–1269.  

 2. Nguyen Ba Thuy, N.A.K. Nandasena, Vu Hai Dang, Norio Tanaka (2018). 

Simplified formulae for designing coastal forest against tsunami run-up: one-dimensional 



 

 

 
 

approach. Natural Hazards, Springer. Vol. 92, pp. 327-346. 

 3. Nguyen Ba Thuy, N.A.K. Nandasena, Vu Hai Dang, Sooyoul Kim, Nguyen Xuan 

Hien, Lars Robert Hole, Tran Hong Thai (2017). Effect of river vegetation with timber piling 

on ship wave attenuatin: Investigation by field survey and numerical modeling, Ocean 

Engineering, Elsevier, Vol.129, pp.37-45.  

 4. Nguyen Ba Thuy, Sooyoul Kim, Do Dinh Chien, Vu Hai Dang, Hoang Duc Cuong, 

Cecilie Wettre and Lars Robert Hole (2017). Assessment of Storm Surge along the Coast of 

Central Vietnam. Journal of Coastal Researcher, CERF, Vol. 33, pp.518-530.  

 5. Nguyen Ba Thuy, Tran Quang Tien, Cecilie Wettre and Lars Robert Hole 

(2019)Monsoon-induced surge during high tides at the Southeast coast of Vietnam – a 

numerical modeling study. Geosciences. MDPI, Vol. 9(2), 72.  

 

1.4. Định hướng phát triển trong nghiên cứu tiếp theo  
 - Đối với hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của thực vật tới suy giảm sóng: Tiếp tục 
triển khai cho sóng và nước dâng do bão để đề xuất chống xói lở bờ và hạn chế ngập lụt vùng 

ven bờ, một dạng thiên tai hải văn phổ biến tại Việt Nam.  
- Đối với hướng nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo biển, một số ý tưởng cần thực 

hiện để tạo bước đột phá cho công tác dự báo như sau:  

 + Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo nước dâng và sóng theo phương pháp tổ 
hợp, đồng hóa dữ liệu và mạng thần kinh nhân tạo. Hiện ứng viên đang là chủ nhiệm đề tài 

nghiên cứu cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường "Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp 
sóng biển cho khu vực Biển Đông và ven bờ Việt Nam phục vụ phòng chống thiên tai" thực 
hiện giai đoạn 2018-2020 và là thành viên chính của đề tài cấp quốc gia " Nghiên cứu phát 
triển bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ dự báo, cảnh báo một số hiện tượng khí tượng thủy 
văn cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí tượng thủy văn tại Việt Nam" thực hiện giai đoạn 
2018-2020 

+ Nghiên cứu cơ chế của một số hiện tượng thiên tai hải văn đặc thù để xây dựng 
phương án cảnh báo và dự báo. Hiện ứng viên đang là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cơ bản 
(Nafosted) Nghiên cứu cơ chế nước biển dâng sau bão tại ven biển Bắc Bộ bằng mô hình số 
trị tích hợp và đề suất cải tiến công nghệ dự báo trong bối cảnh biến đổi khí hậu" thực hiện 
giai đoạn 2018-2020. 

+ Nghiên cứu dự báo ngập lụt cửa sông ven biển bằng mô hình tích hợp sông-biển. 
+ Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo các yếu tố khí tượng, thủy văn biển bằng mô 

hình tích hợp biển-khí quyển. 
+ Nghiên cứu hoàn lưu biển, vùng ven bờ phục vụ dự báo lan truyền ô nhiễm và vật thể 

trôi trên biển. 
Phương pháp mô hình số trị, thống kê kết hợp với quan trắc hiện trường sẽ được áp 

dụng cho các hướng nghiên cứu ở trên. Ngoài ra, tiếp tục tạo lập các nhóm nghiên cứu với sự 
tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế, gắn kết quả nghiên cứu với đào tạo và công 

bố quốc tế. 

 

II. ĐÀO TẠO 
2.1. Những chuyên ngành đã tham gia đào tạo:  

Ứng viên đã tham gia đào tạo chuyên ngành: Hải dương học; Khí tượng học; Thủy văn 
học; Môi trường. 

2.2. Các môn học trực tiếp giảng dạy bao gồm:  
- Khí tượng thủy văn Biển Đông. 

- Dự báo thời tiết biển. 



 

 

 
 

- Động lực học biển nâng cao. 

- Lan truyền ô nhiễm nước. 
2.3. Thành tích đào tạo sau đại học:  

Ứng viên đã hướng dẫn 02 học viên cao học bảo vệ thành công và hiện đang hướng dẫn 
phụ 02 nghiên cứu sinh ở năm thứ 3. Ngoài ra, một số kết quả nghiên cứu mà ứng viên là 

thành viên chủ chốt đã hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (TS. Đỗ 
Đình Chiến) và 01 thạc sĩ bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (ThS. Phạm Hoàng Dưỡng). 
Ứng viên cũng đã tham gia khoảng 20 hội đồng chấm luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ. Ứng 
viên đã trực tiếp biên soạn tài liệu phục vụ đào tạo ở thể loại sách tham khảo cho khung đào 

tạo tiến sĩ ngành hải dương học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 

Nội. Ngoài ra, ứng viên cũng tham gia hội đồng xét duyệt khung chương trình đào tạo tiến sĩ 
ngành hải dương học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
2.4. Những đóng góp chính về đổi mới trong công tác giảng dạy:  

- Là giảng viên thỉnh giảng và tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo 
trong và ngoài nước nên ứng viên nhận thấy phương pháp để học viên trình bày kiến thức, 

kinh nghiệm trong quá trình công tác vào môn học cụ thể là rất hiệu quả. Ngoài ra, giới thiệu 
và chia sẻ báo cáo khoa học, ý tưởng nghiên cứu có được khi ứng viên tham gia các hội thảo 
quốc tế sẽ giúp học viên tiếp cận được hiện trạng nghiên cứu trên thế giới. 

- Một trong những hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo khác là ứng viên đã tham 

gia phản biện cho một số tạp chí, hội thảo trong nước và quốc tế, chấm luận án thạc sĩ cho 
sinh viên quốc tế. 

  

III. KẾT LUẬN 
 Báo cáo tổng quan của ứng viên cho thấy quá trình nghiên cứu khoa học và đào tạo là 

liên tục, liền mạch, hướng nghiên cứu chủ yếu rất rõ ràng, chuyên sâu, có tính ứng dụng thực 
tiễn và có thể phát triển tiếp. Trong quá trình triển khai các đề tài, dự án đã tập hợp được 
nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế. Kết quả nghiên cứu gắn với 
công tác đào tạo đại học và sau đại học. Những kết quả chính đạt được có thể được tóm tắt 
như sau: 
  - Đã chủ trì hoàn thành 03 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 01 đề tài cấp quốc 
gia (Nafosted), 01 đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi Trường và 01 đề tài cấp cơ sở (Tổng cục 
Khí tượng Thủy văn), thư ký của 01 đề tài cấp quốc gia đã nghiệm thu. Hiện đang là chủ 
nhiệm của 01 đề tài cấp quốc gia (Nafosted) và 01 đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
 - Đã công bố 54 bài báo khoa học, hội thảo trong nước và quốc tế, trong đó 08 bài báo 

thuộc tạp chí quốc tế uy tín (ISI/Scopour), với 06 bài ứng viên là tác giả chính. 

 - Đã tạo lập được được nhóm nghiên cứu bao gồm chuyên gia của Việt Nam và quốc 
tế tại Viện Khí tượng Na Uy, Trường đại học Tottori và Saitama, Nhật Bản, Cơ quan Khí 

tượng Nhật Bản và trường Đại học Auckland-New Zealand tham gia các đề tài, dự án và công 

bố quốc tế. 
 - Đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo với tư cách là giảng viên thỉnh giảng, tích cực tham 
gia các hoạt động khoa học và đào tạo ở trong và ngoài nước. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyen Ba Thuy, Tanimoto, K., Tanaka, N., Harada K., Iimura K. (2009). Effect of open 

gap in coastal forest on tsunami Run-up - Investigations by experiment and numerical 

simulation, Ocean Engineering, Elsevier, Vol 36, 1258–1269. 

2. Nguyen Ba Thuy, Norio Tanaka, Katsutoshi Tanimoto (2012). Tsunami mitigation by 

coastal vegetation considering the effect of tree breaking, Journal of Coastal Conservation, 



 

 

 
 

Spinger, Vol.16, pp. 111–121. 

3. Nguyen Ba Thuy, N.A.K. Nandasena, Vu Hai Dang, Norio Tanaka (2018). Simplified 

formulae for designing coastal forest against tsunami run-up: one-dimensional approach, 

Natural Hazards, Spinger. Vol. 92, pp.327-346. 

4. Toan, D. K., Tanimoto, K., Nguyen Ba Thuy, Akagawa, Y. (2006). Numerical study of 

propagation of ship waves on a sloping coast, Ocean Engineering, Elsevier, Vol.33, pp.350–

364. 

5. Nguyen Ba Thuy, N.A.K. Nandasena, Vu Hai Dang, Sooyoul Kim, Nguyen Xuan Hien, 

Lars Robert Hole, Tran Hong Thai (2017). Effect of river vegetation with timber piling on 

ship wave attenuatin: Investigation by field survey and numerical modeling, Ocean 

Engineering, Elsevier, Vol. 129, pp. 37-45. 

6. Nguyen Ba Thuy, Sooyoul Kim, Do Dinh Chien, Vu Hai Dang, Hoang Duc Cuong, Cecilie 

Wettre and Lars Robert Hole (2017). Assessment of Storm Surge along the Coast of Central 

Vietnam. Journal of Coastal Researcher, Vol. 33, pp.518-530. 

7. Nguyễn Bá Thủy (2019). Ảnh hưởng của thủy triều và nước dâng tới sóng trong bãotại ven 
biển Bắc Bộ.VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, Vol. 35, No. 2, 

pp.1-10. 

8. Nguyễn Bá Thủy (2017) Nghiên cứu cơ chế gây nước dâng sau khi bão đổ bộ tại ven biển 
Bắc Bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 17, Số 4B; 2017: 208-216. 

9. Nadao Kohno, Shishir K. Dube, Mikhail Entel, S. h. M. Fakhruddin, 

Iana Greenslade, Marie-do Miiique Leroux, Jamie Rhome, and Nguyen Ba Thuy (2018). 

Recent Progress in Storm Surge forecasting. Tropical cyclone research and review. Vol. 7, 

No2, pp.128-139. 

10. Nguyen Ba Thuy, Tran Quang Tien, Cecilie Wettre and Lars Robert Hole (2019). 

Monsoon-induced surge during high tides at the Southeast coast of Vietnam –a numerical 

modeling study. Geosciences. MDPI, Vol. 9(2). 

11. Nguyễn Bá Thủy (2019). Mô phỏng nước dâng dị thường trong đợt triều cường tháng 12 
năm 2016 tại Tuy Hòa-Phú Yên bằng mô hình số trị . Tạp chí khí tượng thủy văn. (Đã được 
chấp nhận đăng số tháng 5/2019). 
12. Nguyễn Bá Thủy, Nguyễn Kim Cương (2019). Bước đầu nghiên cứu nước dâng do hiệu 
ứng bơm Ekman tại ven biển miền Trung. Tạp chí khí tượng thủy văn. (Đã được chấp nhận 
đăng số tháng 5/2019). 
13.Nguyễn Bá Thủy (2018). Mô phỏng hiện tượng nước biển dâng dị thường do nhiễu động 
khí áp tạiven biển miền Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 18, số 4, tr. 475-

483. 

14. Tien Du Duc, Lars Robert Hole, Duc Tran Anh, Cuong Hoang Duc, and Thuy Nguyen Ba 

(2016). Verification of Forecast Weather Surface Variables over Vietnam Using the National 

Numerical Weather Prediction System. Advance in Meteorology/ Hindawi, Vol. 2016, 11pp. 

 

 Hà Nội, ngày 5  tháng 7  năm 2019 
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO 

 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Bá Thủy 

 


